
 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:         /KH-SGDĐT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lâm Đồng, ngày     tháng 4 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng đại trà các mô đun 6, 7, 8 cho cán bộ quản lý, giáo viên 

cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình GDPT 2018 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) về ban hành Chương trình giáo dục phổ 

thông; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/ 01/2019 của Bộ GDĐT về 

việc hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng 

thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Công văn số 942/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/3/2022 của Bộ 

GDĐT về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực 

hiện Chương trình GDPT 2018 và xây dựng Báo cáo TEMIS năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 3688/KH-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng về triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng;  

Tiếp theo Kế hoạch số 1558/KH-SGDĐT ngày 25/7/2022 của Sở GDĐT 

về tổ chức bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

phổ thông cốt cán các mô đun 6, 7, 8 thực hiện Chương trình GDPT 2018; Công 

văn số 2889/SGDĐT-GDTrH ngày 08/12/2022 của Sở GDĐT về việc tổ chức 

bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 

cốt cán các mô đun 6, 7, 8 thực hiện Chương trình GDPT 2018, Sở GDĐT ban 

hành Kế hoạch bồi dưỡng đại trà các mô đun 6, 7, 8 cho cán bộ quản lý, giáo 

viên cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là CBQL, GVPT) thực hiện Chương trình 

GDPT 2018, cụ thể như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Bồi dưỡng đại trà cho CBQL, GVPT theo lộ trình quy định của Bộ 

GDĐT và góp phần xây dựng đội ngũ CBQL, GVPT có trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, có năng lực tổ chức đáp ứng yêu cầu trong việc đổi mới nội dung 

chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018. 

- Bồi dưỡng phải gắn với yêu cầu phát triển chuyên môn của đội ngũ 

CBQL, GVPT ngành Giáo dục Lâm Đồng, đặc biệt đảm bảo việc triển khai, 

thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo đúng quy định. 

- Bảo đảm tất cả CBQL, GVPT của các cơ sở GDPT trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng hoàn thành chương trình bồi dưỡng 09 mô đun trước khi bước vào năm 

học mới 2023 - 2024.  
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2. Yêu cầu 

- Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên phổ thông 

được bồi dưỡng phải tham gia đầy đủ khoá bồi dưỡng các mô đun 6, 7, 8 theo 

kế hoạch của Sở GDĐT và Phòng GDĐT các huyện, thành phố.  

- CBQL, GVPT tham gia bồi dưỡng đại trà phải tích cực tham gia tự bồi 

dưỡng dưới sự hỗ trợ của CBQL, GVPT cốt cán trên địa bàn.  

II. Thành phần tham gia bồi dưỡng 

1. Tất cả cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm cấp Tiểu 

học, cấp THCS và cấp THPT) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

2. Tất cả giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm cấp Tiểu học, 

cấp THCS và cấp THPT) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

III. Nội dung, hình thức, thời gian bồi dưỡng 

1. Nội dung bồi dưỡng 

a) Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, gồm 03 mô đun:  

- Mô đun 6: Xây dựng văn hóa ở trường Tiểu học/THCS/THPT. 

- Mô đun 7: Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học 

đường trong trường Tiểu học/THCS/THPT.  

- Mô đun 8: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện 

giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường Tiểu học/THCS/THPT.  

b) Đối với giáo viên phổ thông, gồm 03 mô đun:  

- Mô đun 6: Xây dựng văn hóa nhà trường Tiểu học/THCS/THPT.  

- Mô đun 7: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo 

lực học đường ở trường Tiểu học/THCS/THPT.  

- Mô đun 8: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện 

giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường Tiểu học/THCS/THPT.  

2. Hình thức bồi dưỡng, phân công CBQL cốt cán, GVPT cốt cán phụ 

trách địa bàn bồi dưỡng 

a) Hình thức bồi dưỡng 

Mô hình 7-2-7 cho mỗi mô đun. Sở GDĐT tổ chức bồi dưỡng song song 

cả 03 mô đun theo hình thức mỗi mô đun có 07 ngày học viên tự học trên hệ 

thống LMS; 02 ngày học trực tiếp trên hệ thống LMS; 07 ngày tự học và hoàn 

thành các bài tập trên hệ thống LMS (các học viên tự bồi dưỡng cả 03 mô đun là 

21 ngày, 06 ngày bồi dưỡng trực tiếp với sự tham gia hướng dẫn của CBQL, 

GVPT cốt cán theo địa bàn và 21 ngày học viên tự học và hoàn thành các bài 

tập).   

b) Phân công CBQL cốt cán, GVPT cốt cán trên cùng địa bàn hướng dẫn 

CBQL, GVPT bồi dưỡng các mô đun (theo phụ lục đính kèm, trong đó phụ lục I 

phân công cấp Tiểu học; phụ lục II phân công cấp THCS; phụ lục III phân công 

cấp THPT).  

c) Tài khoản tham gia bồi dưỡng: CBQL, GVPT sử dụng tài khoản đã cấp 

trước đây để tiếp tục bồi dưỡng các mô đun 6, 7, 8.   
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3. Thời gian: Tập huấn cả cấp Tiểu học, cấp THCS và cấp THPT. 

S

TT 

Tên  

mô đun 

Thời gian bồi dưỡng 

Ghi chú Tự học trên hệ 

thống LMS 

Học trực tiếp 

trên hệ thống 

LMS  

Hoàn thành 

các bài tập 

trên hệ thống 

LMS 

1

1 
Mô đun 6 

Từ ngày  

03-31/7/2023 

Từ ngày 

01-09/8/2023 

Từ ngày 

10-31/8/2023 

Trong thời 

gian này bồi 

dưỡng cả cán 

bộ quản lý và 

giáo viên PT 

2

2 
Mô đun 7 

3

3 
Mô đun 8 

IV. Kinh phí bồi dưỡng: Đối với cán bộ quản lý cốt cán, giáo viên phổ 

thông cốt cán làm nhiệm vụ hướng dẫn bồi dưỡng đại trà cho CBQL, GVPT của 

các trường trên cùng địa bàn được Sở GDĐT chi từ nguồn ngân sách dự toán bồi 

dưỡng các mô đun 6, 7, 8 thực hiện Chương trình GDPT 2018.  

V. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non; Phòng Giáo dục 

Trung học 

- Phối hợp Phòng Tổ Chức hành chính tham mưu lãnh đạo Sở GDĐT ban 

hành Quyết định cử CBQL cốt cán, GVPT cốt cán để hướng dẫn bồi dưỡng đại 

trà cho CBQL, GVPT theo Kế hoạch.  

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính lập dự toán kinh phí chi bồi 

dưỡng cho CBQL cốt cán, GVPT cốt cán hướng dẫn bồi dưỡng đại trà theo quy 

định. 

- Theo dõi quá trình bồi dưỡng các lớp theo cấp học quản lý để có những 

điều chỉnh thực hiện bồi dưỡng kịp thời theo Kế hoạch của Sở GDĐT và theo 

quy định của Bộ GDĐT; đồng thời thực hiện báo cáo lãnh đạo Sở GDĐT những 

nội dung vượt quá thẩm quyền của phòng chức năng thuộc Sở để kịp thời giải 

quyết.  

2. Phòng Kế hoạch Tài chính 

Phối hợp với Phòng Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non, Phòng 

Giáo dục Trung học lập dự toán kinh phí trình lãnh đạo Sở để thực hiện chi trả 

kinh phí bồi dưỡng cho CBQL cốt cán, GVPT cốt cán thực hiện nhiệm vụ 

hướng dẫn bồi dưỡng đại trà cho CBQL, GVPT theo quy định. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

Xây dựng kế hoạch triển khai bồi dưỡng đại trà cho CBQL, GVPT các 

đơn vị trực thuộc Phòng theo Kế hoạch của Sở GDĐT. Tổ chức phổ biến, quán 

triệt đến toàn thể CBQL, GVPT các đơn vị trực thuộc Phòng về việc nghiêm túc 

tham gia bồi dưỡng các mô đun theo Kế hoạch và xác định đây là một trong 

những nhiệm vụ hoàn thành công tác bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.    
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4. Các đơn vị trường học, Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm 

GDNN-GDTX 

- Căn cứ Kế hoạch triển khai bồi dưỡng đại trà CBQL, GVPT của Sở 

GDĐT, Phòng GDĐT để xây dựng kế hoạch thực hiện bồi dưỡng theo Kế hoạch 

của Sở GDĐT.  

- Phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBQL, GVPT của đơn vị thực hiện 

nghiêm túc tham gia bồi dưỡng; đồng thời quy định là một trong những tiêu chí 

để xét đánh giá hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên theo quy định. 

- Phối hợp với Chi nhánh Viettel tỉnh Lâm Đồng thực hiện gia hạn tài 

khoản cho CBQL, GVPT của đơn vị thực hiện bồi dưỡng theo Kế hoạch. 

- Bố trí kinh phí để triển khai thực hiện việc gia hạn tài khoản cho CBQL, 

GVPT tham gia bồi dưỡng.  

- Đối với các đơn vị có CBQL cốt cán, GVPT cốt cán làm nhiệm vụ 

hướng dẫn bồi dưỡng đại trà, Thủ trưởng các đơn vị tạo điều kiện cho CBQL cốt 

cán, GVPT cốt cán hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch của Sở GDĐT.  

 5. Đề nghị Chi nhánh Viettel tỉnh Lâm Đồng 

- Phối hợp với các đơn vị trường học, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm 

GDNN-GDTX các huyện, thành phố gia hạn tài khoản cho CBQL, GVPT tham 

gia bồi dưỡng các mô đun 6, 7, 8 theo Kế hoạch của Sở GDĐT ban hành.  

- Phân chia CBQL cốt cán, GVPT cốt cán hướng dẫn bồi dưỡng đại trà 

cho CBQL, GVPT thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên hệ thống LMS theo 

Kế hoạch của Sở GDĐT ban hành (cụ thể theo phân công tại các phụ lục: I, II, 

III).  

- Phối hợp với Sở GDĐT trong việc xuất thống kê kết quả bồi dưỡng sau 

khi kết thúc đợt bồi dưỡng của từng mô đun (quy định ngày 30 hàng tháng thực 

hiện thống kê kết quả bồi dưỡng từng mô đun).  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ Sở GDĐT 

(đối với cấp Tiểu học, qua bà Phạm Đặng Mai Linh, Chuyên viên Phòng Giáo 

dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non, số điện thoại di động: 0917.405.179; đối 

với cấp THCS và cấp THPT qua ông Chế Văn Dũng, Chuyên viên Phòng Giáo 

dục Trung học, số điện thoại: 0961.942.628) để được hướng dẫn.  

Đề nghị các đơn vị căn cứ Kế hoạch để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Giám đốc, các PGĐ Sở;  

- Phòng TCHC, Phòng KHTC - Sở GDĐT; 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;  

- Các trường và đơn vị trực thuộc Sở;  

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố;  

- Chi nhánh Viettel tỉnh Lâm Đồng;  

- Lưu: VT, GDTH&GDMN, GDTrH.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Đức Lợi 



 

PHỤ LỤC I: Phân CBQL cốt cán, GVPT cốt cán phụ trách địa bàn bồi dưỡng cấp Tiểu học 

1. Cán bộ quản lý cốt cán phụ trách địa bàn bồi dưỡng 

STT Tên địa bàn CBQL cốt cán phụ trách Ghi chú 

1 Cán bộ quản lý trên địa bàn thành phố Đà Lạt Đậu Xuân Đức, Bùi Thị Tuân, Nguyễn Thái Quỳnh Nga  

2 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Lạc Dương Lưu Thị Liên, Trần Thị Thúy Hiền  

3 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Đam Rông Nguyễn Hồng Dự, Bùi Thị Thu Hằng  

4 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Lâm Hà Nguyễn Như Ngọc, Trần Thị Sỹ, Huỳnh Thu Nhịp  

5 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Đức Trọng Vương Thị Thu Bình, Thân Ngọc Luyến, Vũ Thị Hạnh  

6 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Đơn Dương Đặng Thúy Quỳnh, Ngô Thanh Mai  

7 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Di Linh Đặng Hồng Nam, Hà Thị Kim Mộng, Nguyễn Thành Trung  

8 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Bảo Lâm Trần Minh Hoàng, Nguyễn Thị Thảo  

9 Cán bộ quản lý trên địa bàn thành phố Bảo Lộc Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Thi Thu Hiền, Lê Tấn Ninh  

10 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Đạ Huoai Trần Đình Hiếu, Nguyễn Sỹ Hùng  

11 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Đạ Tẻh Nguyễn Thị Kim Phụng  

12 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Cát Tiên Lê Qúy Đạt, Trần Xuân Ninh  

 2. Giáo viên phổ thông cốt cán phụ trách địa bàn bồi dưỡng 

STT Tên địa bàn Giáo viên cốt cán phụ trách Ghi chú 

1 Giáo viên PT trên địa bàn thành phố Đà Lạt 

Tăng Thị Hằng, Đoàn Thị Hồng Xuân, Lê Thị Đa Sơn, Nguyễn 

Thị Nga, Nguyễn Thị Huê, Nguyễn Trung Thành, Lê Trọng Thọ, 

Mai Thị Thu Thanh, Trần Thị Nhật Khuyên, Nguyễn Thị 

Nguyên Hà, Huỳnh Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Kim Yến, Doãn 

Thị Hằng, Hồ Hoàng Thanh Vân, Phạm Đặng Mai Linh, Đỗ Thị 

Hậu, Huỳnh Thị Thùy Dương 

 

2 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Lạc Dương 

Lê Nữ Nguyệt Trang, Trịnh Thị An, Nguyễn Thị Mai Loan, 

Phạm Văn Hiếu, Vũ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Quế Chung, 

Phạm Văn Quyết, Nguyễn Thị Hồng, Vũ Thị Thùy Linh, 

Nguyễn Thị Vân Anh, Trịnh Thị Bích Ngọc 

 

3 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Đam Rông 
Lê Thị Lan Anh, Lê Thị Mai, Nguyễn Thị Thu, Bùi Văn Lộc, 

Trần Thị Vui, Ninh Thị Hà, Nguyễn Thị Mai, Hoàng Minh 
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Cảnh, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Nga, Trần Duẩn, Lê 

Nguyễn Quỳnh Thảo My 

4 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Lâm Hà 

Vũ Thị Huyền, Đồng Ngọc Thuấn, Nguyễn Thị Như Quỳnh, 

Mai Thị Thanh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Trà 

Giang, Phạm Đình Hải, Trần Thị Thông, Nguyễn Quang Huy, 

Bùi Sỹ Hiệp, Đinh Thị Duyên Anh, Nguyễn Thị Mỹ Hà, Bùi Thị 

Niềm Tin, Trần Thế Mỹ, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Thu Hiền 

 

5 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Đức Trọng 

Huỳnh Thị Thu Hồng, Lô Thị Kim Thuyền, Lưu Thị Thanh 

Huyền, Bùi Thị Soạn, Võ Đình Trung, Đặng Thị Ngọc Tú, Phạm 

Thị Nhàn, Lê Thị Anh Đào, Triệu Thị Thơm, Nguyễn Thị 

Huyền Giao, Chu Thị Hằng, Nguyễn Đình Ngọc, Hoàng Thị 

Huệ, Nguyễn Thành Phương, Bùi Cảnh Dương, Nguyễn Văn 

Huynh, Phan Thị Diễm Hồng, Trần Trung Hậu, Đinh Thị Xoan, 

Phạm Thị Thùy Dung, Lê Thị Xinh, Nguyễn Thị Kim Ngân, 

Nguyễn Trung Hưng, Lê Huy Hòa, Đinh Hồ Vân Anh, Đinh Thị 

Viện, Ngô Thị Thu Hằng, Tôn Thị Cao Nguyên 

 

6 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Đơn Dương 

Nguyễn Thị Vòng Yến, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Kiều 

Oanh, Lê Thị Diệu Trâm, Nguyễn Trần Thiên Nga, Trần Thị 

Hương Lan, Kiều Đoàn Tuyết Sương, Phạm Thị Lài, Mai Thị 

Hòa, Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Xuân Hải 

 

7 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Di Linh 

Lê Thị Mai Liên, Lưu Thị Kim Chung, Lê Thị Thúy, Đặng Thị 

Ngọc Duyên, Hoàng Bích Phượng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, 

Doãn Quốc Sử, Trần Thị Hương, Lê Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai 

Trần Xuân Thảo, Đỗ Đại Đồng, Trần Văn Diệm, Mai Văn Hậu, 

Phạm Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thuỵ Bích Trâm, Nguyễn Hải 

Lâm, Nguyễn Thị Minh Chi, Nguyễn Thị Hiên 

 

8 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Bảo Lâm 

Võ Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Dịu, Trần Thị Thúy, Vũ Thị 

Chi, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phan 

Thị Giang, Trần Thị Hồng Duyên, Hoàng Thị Thu Hương, Phan 

Đăng Thuật, Phan Toản, Nguyễn Văn Hà, Phan Hoài Tuyến, 

Trẩn Thị Bích Ngọc, Trần Thị Oanh, Nông Thị Hoài Liên, 
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Hoàng Thị Lương, Nguyễn Thị Lam, Trần Thị Hồng Hà, 

Nguyễn Thị Thu Huyền 

9 Giáo viên PT trên địa bàn thành phố Bảo Lộc 

Bùi Thị Hồng Xiêm, Nguyễn Thị Thu Hương, Đinh Thị Lam, 

Mai Thị Thanh, Trần Thị Tuyết Nhung, Dương Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Thùy Dương, Dương, Thị Như Thao, Chu Phương 

Thùy, Lê Thị Thúy Giang, Vũ Thị Bích Duyên, Đỗ Thị Ánh 

Hồng, Dương Thị Lâm Giang, Lê Thị Liên, Nguyễn Lệ Thủy, 

Cao Nữ Thúy Trinh, Đỗ Thị Bưởi 

 

10 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Đạ Huoai 

Trần Thị Hòa, Hoàng Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Thắm, 

Đặng Trần Hoài Thương, Tống Thị Huyền, Nguyễn Giáp Tuấn, 

Mai Thế Hùng, Trần Bá Đức, Lê Thị Hường, Nguyễn Thị Như 

Hoa, Lê Thị Thanh, Lê Thị Cúc, Nguyễn Văn Đức 

 

11 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Đạ Tẻh 

Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Lan, Quản Thị Ngọc Hạnh, 

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Ngân Hà, Lê Văn Hùng, 

Nguyễn Bích Ngọc, Trần Thị Nguyệt Chi, Phan Trung Quân, 

Tống Vân Phúc, Hoàng Thị Tuyết Linh, Phạm Thị Thùy Trang, 

Tạ Thị Hồng Toan, Vũ Tuấn Anh 

 

12 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Cát Tiên 

Lê Thị Nhung, Lê Văn Bản, Đinh Thị Nhàn, Nguyễn Thị Minh 

Tâm, Đinh Thị Thảo Nguyên, Trần Quang Huy, Phạm Thị Ánh 

Nguyệt, Lưu Thị Phượng, Phạm Thị Thơm 
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PHỤ LỤC II: Phân CBQL cốt cán, GVPT cốt cán phụ trách địa bàn bồi dưỡng cấp THCS 

1. Cán bộ quản lý cốt cán phụ trách địa bàn bồi dưỡng 

STT Tên địa bàn CBQL cốt cán phụ trách Ghi chú 

1 Cán bộ quản lý trên địa bàn thành phố Đà Lạt Võ Ngọc Hưởng, Nguyễn Văn Ánh  

2 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Lạc Dương Hoàng Viết Phương, Hoàng Thị Cúc Huyền  

3 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Đam Rông Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Thạo  

4 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Lâm Hà Nguyễn Văn Hoạt, Kiều Thị Nga  

5 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Đức Trọng Nguyễn Thị Tuyến, Võ Văn Huy  

6 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Đơn Dương Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Lương Thị Thuận  

7 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Di Linh Nguyễn Thị Thành, Vương Văn Phúc  

8 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Bảo Lâm Văn Đức Phương, Nguyễn Quốc Sơn  

9 Cán bộ quản lý trên địa bàn thành phố Bảo Lộc Nguyễn Minh Thắng  

10 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Đạ Huoai Vũ Xuân Chiến, Đinh Thị Kim Oanh  

11 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Đạ Tẻh Phan Ngọc Thu, Nguyễn Thị Thanh Hà  

12 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Cát Tiên Nguyễn Kiều Hưng  

 2. Giáo viên phổ thông cốt cán phụ trách địa bàn bồi dưỡng 

STT Tên địa bàn Giáo viên cốt cán phụ trách Ghi chú 

1 Giáo viên PT trên địa bàn thành phố Đà Lạt 

Hoàng Trọng Kính, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Thị 

Hoài Phương, Lê Thị Ngạn, Phạm Thị Ái Vy, Thái 

Thị Thanh Ngọc, Bùi Thị Kim Khánh,  Nguyễn Thị 

Dung, Nguyễn Thị Nhật Hạnh, Nguyễn Thị Kim Hoa, 

Võ Thị Thanh Lan, Lê Hồng Thanh, Trịnh Minh 

Quân, Đặng Quang Minh, Bùi Thị Diễm Phương, 

Phùng Thị Kim Thư, Huỳnh Thị Linh, Nguyễn Văn 

Hùng, Tăng Thị Lan Chi, Nguyễn Trung Hội, Trần 

Thị Tuyết Nhung, Phạm Thị Mỹ Trâm, Nguyễn Thị 

Kiến Trúc, Đồng Thị Thúy Hồng, Châu Lê Tuấn Huy, 

Nguyễn Thị Hồng Vân, Lê Thị Mai, Vũ Thị Hồng 

Khanh, Nguyễn Thị Thục Uyên, Phạm Thị Hiền 
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2 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Lạc Dương 

Kra Jan Phệt, Trần Thị Hằng, Nguyễn Văn Nam, Lê 

Xuân Dũng, Nguyễn Tiến Ngạn, Nguyễn Thị Thu 

Sinh 

 

3 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Đam Rông 
 Đinh Văn Tuyến, Lê Đức Lĩnh, Phạm Thị Thùy Linh, 

Lưu Thị Linh, Lê Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thiện 

 

4 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Lâm Hà 

Nguyễn Đăng Long, Trần Mạnh Cường, Khuất Thị 

Vân, Trần Thị Thủy,  Hoàng Thị Thanh Lượng, Vũ 

Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hương 

Lan, Trần Sỹ Nguyên, Nguyễn Tiến Lâm, Lê Hồng 

Thư, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Văn Tiến, Dương 

Danh Khánh, Trương Đình Nhiên, Phạm Thị Thu 

Hiền 

 

5 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Đức Trọng 

 Giang Công Biên, Hoàng Văn Hòa, Hoàng Văn Hòa, 

Trần Thị Vân, Kiều Hoài Hải, Nguyễn Cao Viên, Lê 

Thị Kim Chi, Huỳnh Thị Dung, Bùi Thị Thảo Nhung, 

Phạm Thị Sao, Lộc Đức Quang, Nguyễn Văn Trọng, 

Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Quý, Trương Thị 

Hồng Thủy  

 

6 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Đơn Dương 

Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Trần Thị Bích Phượng, Đoàn 

Duy Tân, Dương Thị Thanh Tin, Dương Thị Phụng, 

Trần Lê Ngọc Thùy, Nguyễn Thị Trang, Lã Thị Ánh 

Sương, Trần Thị Phương Thành, Lương Thị Kim Quá,  

Bùi Thị Hoài Thanh, Ngô Thị Huyền Trí, Bùi Thị Thu 

Anh, Nguyễn Thành Trung, Thái Văn Sự 

 

7 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Di Linh 

Nguyễn Thị Nhã Chi, Nguyễn Thị Thuý Hoàng, Phạm 

Thế Duy, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hà Huy Khánh, 

Trần Thanh Ngọc, Phạm Đình Viên, Nguyễn Văn 

Hùng, Nguyễn Tấn Tùng, Lê Thị Thùy Dung, Hoàng 

Thị Tám, Lê Trường Cửu, Tống Xuân Tú 

 

8 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Bảo Lâm 
Nguyễn Hoàng, Nguyễn Xuân Hà, Trương Thị Thanh 

Thảo, Phan Thị Tuyến, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị 
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Hạnh, Lê Thị Hoa Sen, Lê Thị Ánh Thuỳ, Hoàng Thị 

Thúy Hiền, Phù Hồ Nam, Trần Đình Lộc 

9 Giáo viên PT trên địa bàn thành phố Bảo Lộc 

 Vũ Xuân Hoàng, Nguyễn Đức Thắng, Lưu Kiên 

Trung, Đặng Thị Thu Phượng, Lưu Minh Huyền, Lưu 

Thị Hồng Phiến, Nguyễn Viết Thiều, Lê Thúy Điệp, 

Lê Thanh Tùng, Lê Đức Năm, Trần Thị Thu Hà, 

Hoàng Thị Ngọc Hà, Vũ Thị Kim Trang, Nguyễn 

Minh Nhật, Cao Xuân Cường, Hồ Thanh Hùng 

 

10 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Đạ Huoai 

 Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Đình Mại, Nguyễn Thị 

Mỹ Lệ, Dương Hoàng Huân, Nguyễn Văn Hạnh, 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

 

11 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Đạ Tẻh 

 Phan Trọng Trí, Nguyễn Thị Thủy, Lê Ngọc Thụ, Đỗ 

Thị Như Tâm, Nguyễn Thành Bắc, Nguyễn Thị Thanh 

Nga, Hồ Thị Kim Phúc, Đỗ Thị Lê Na, Trần Thị Lệ 

Nga 

 

12 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Cát Tiên 

Võ Thị Lệ Thu, Đinh Trọng Dư, Nguyễn Thành 

Phước, Đặng Quang Định, Nguyễn Tấn Phong, 

Nguyễn Thị Thiện, Nguyễn Thị Ánh Kiều, Hoàng 

Đinh Giao Linh, Đỗ Thị Thanh Lài, Trần Thị Hương, 

Đào Thị Thúy, Đỗ Văn Tú,  Nguyễn Xuân Sinh, Vũ 

Mạnh Huấn 
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PHỤ LỤC III: Phân CBQL cốt cán, GVPT cốt cán phụ trách địa bàn bồi dưỡng cấp THPT 

1. Cán bộ quản lý cốt cán phụ trách địa bàn bồi dưỡng 

STT Tên địa bàn CBQL cốt cán phụ trách Ghi chú 

1 Cán bộ quản lý trên địa bàn thành phố Đà Lạt 
Vũ Thị Quế 

 

2 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Lạc Dương 

3 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Đam Rông 
Bùi Duy Hiếu 

 

4 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Lâm Hà 

5 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Đức Trọng Hoàng Khắc Thưởng  

6 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Đơn Dương Thái Anh Long  

7 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Di Linh 
Nguyễn Văn Dũng 

 

8 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Cát Tiên 

9 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Bảo Lâm 
Nguyễn Hoàng Vũ 

 

10 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Đạ Tẻh 

11 Cán bộ quản lý trên địa bàn thành phố Bảo Lộc 
Cao Anh Tuấn 

 

12 Cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Đạ Huoai 

 2. Giáo viên phổ thông cốt cán phụ trách địa bàn bồi dưỡng 

STT Tên địa bàn Giáo viên cốt cán phụ trách Ghi chú 

1 Giáo viên PT trên địa bàn thành phố Đà Lạt 

Phan Thị Ngọc Linh, Dương Đăng Phương, Nguyễn Thị Duyên, 

Nguyễn Quang Tám, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Hồ Bảo Trâm, 

Nguyễn Thị Thái, Lê Thị Tuyết Vân, Trần Quang Vĩnh Chánh, 

Nguyễn Lê Hồng Uyên, Đặng Đình Điệp, Lê Quang Vũ, Phùng 

Thị Thu Hằng 

 

2 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Lạc Dương Đỗ Thị Thu Ngoan, Lê Xuân Giang  

3 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Đam Rông  Nguyễn Thị Cúc, Lê Thị Xuân Mai, Nguyễn Hữu Tuyên  

4 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Lâm Hà 
Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Toan, Hoàng Thị Ngọc Hương, 

Tăng Kiên Trung 

 

5 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Đức Trọng  Thân Tuấn, Nguyễn Huy Hà, Trần Văn Nam  

6 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Đơn Dương Trần Lê Ngọc Thanh, Phạm Thanh Hoài, Lê Nguyên Di  

7 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Di Linh Nguyễn Khắc Tuyến, Nguyễn Thị Kim Hằng, Phan Thị Lệ  
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Huyền, Nguyễn Thế Mai, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Kim 

Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Trang 

8 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Bảo Lâm 
Nguyễn Thành Long, Đoàn Văn Minh, Nguyễn Văn Cương, 

Nguyễn Bá Hào, 

 

9 Giáo viên PT trên địa bàn thành phố Bảo Lộc 

 Nguyễn Thị Bảo Trâm, Hoàng Trung Sơn, Phạm Phú Quốc, 

Trần Quốc An, Phạm Quang Chung, Nguyễn Thị Bảo Thúy, 

Dương Văn Phương, Nguyễn Thị Thủy, Mai Văn Tuấn 

 

10 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Đạ Huoai  Nguyễn Chí Tâm, Lâm Mã Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thanh  

11 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Đạ Tẻh  Đỗ Minh Công, Đoàn Quang Tuấn, Dương Minh Đại   

12 Giáo viên PT trên địa bàn huyện Cát Tiên Vũ Thị Dần, Phạm Tuấn Anh, Dương Đức Trí, Chế Văn Dũng  



 

 


		Lâm Mã Quốc Dũng
	2023-04-05T16:46:14+0700
	Signer's office
	Lâm Mã Quốc Dũng
	Signing document


		2023-04-05T16:53:44+0700


		2023-04-06T08:09:18+0700


		2023-04-06T08:09:18+0700


		2023-04-06T08:09:18+0700




